
BIỂU THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
 THEO KHOẢN 1, KHOẢN 2 ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2023/NĐ-CP NGÀY 29/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NC ngày       tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh)

Stt
Tên công trình

tín ngưỡng, tôn giáo Địa chỉ
(thôn, xóm, tổ dân phố)

Năm
xây

dựng

Phân loại công trình theo khoản 1, khoản
2 Điều 3 Nghị định 95

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Đất đai

Cơ sở đã
được xếp
hạng di

tích

(X)

Cộng
đồng dân
cư đầu tư
xây dựng

Dòng họ
đầu tư

xây dựng

Tổ chức
tôn giáo

Tổ chức
tôn giáo

trực thuộc

Diện tích
( m2 )

Số Quyết định
cấp GCNQSDĐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Xã, phường, thị trấn……….

1 Công trình tín ngưỡng

Đình….

Đền….

Miếu…

Nhà thờ dòng họ….

Công trình khác………

………………………..

………………………….

Tượng đài ….thuộc CSTN

Bia và tháp....thuộc CSTN

…………………….
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2 Công trình tôn giáo

Chùa…

Nhà thờ

Nhà nguyện

Thiền viện…..

Công trình khác………….

………………………………

Tượng đài…..thuộc CSTG

Bia và tháp…..thuộc CSTG

Ghi chú:
Cột số 5 đến số 8: Đánh dấu X vào ô tương ứng
Cột số 11 ghi di tích xếp hạng cấp: Cấp Quốc gia đặc biệt; Quốc gia; cấp tỉnh
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